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Cát xây dựng Cát xây dựng m3
không có 
thông tin

Công ty 
TNHH 

Quảng Cử

Tại Bãi tập kết 
Quảng Huế, 
Đại An, Đại 
Lộc; đã múc 

lên xe 

Thay đổi giá kể từ ngày 
17/5/2025; thời hạn khai 
thác đến 05/6/2025, trữ 

lượng còn lại của mỏ khoảng 
3.000m3

Cát xây dựng
Cát làm vật liệu san 
lấp, đắp nền móng 
công trình

m3
không có 
thông tin

Công ty 
TNHH XD 
và MB thiêt 
bị Hùng Hậu

Tại xã Tam 
Thanh, TP 

Tam Kỳ

Kê khai giá kể từ ngày 
02/6/2025. Thời hạn khai 
thác đến 15/11/2025. Trữ 

lượng còn lại đến ngày 
31/12/2025 khoảng 

Đất đắp, đất sét Đất san lấp m3
không có 
thông tin

Đất đắp, đất sét Đất đỏ K m3
không có 
thông tin

Đất đắp, đất sét Đất san lấp m3
không có 
thông tin

Đất đắp, đất sét Đất K đắp nền đường m3
không có 
thông tin

Đất đắp, đất sét
Đất làm vật liệu san 
lấp, đắp nền móng 
công trình

m3
không có 
thông tin

Công ty 
TNHH XD 
và MB thiêt 
bị Hùng Hậu

Tại phường 
Hòa Thuận, 
TP Tam Kỳ

Kê khai giá kể từ ngày 
02/6/2025. Thời hạn khai 
thác đến 18/9/2025. Trữ 
lượng còn lại đến ngày 

31/12/2025 khoảng 
15.500m3

Đá xây dựng Đá bụi 0x0,5 m3

Đá xây dựng Đá mi sàn 0,5x1 m3

Đá xây dựng Đá 1x2 m3

Đá xây dựng Đá 1x1.9 m3

Đá xây dựng Đá 1x1.6 m3

100.000

[12]

Tại thôn Hòa 
Vân, Tam 
Nghĩa, Núi 
Thành; Đã 

bao gồm xúc 
lên xe tại mỏ

Tiếp nhận thông tin trong 
tháng 5/2025

59.091

90.909

Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng) *

236.364

60.000

Quy cách

Công ty CP 
vinaconex 25

Vận chuyển *

Công ty CP 
wei xern sin 

Việt Nam

Công ty CP 
wei xern sin 

Việt Nam

Điều 
kiện 

thương 
mại

Đơn 
vị * 

168.182

227.273

120.909

77.273

Phụ lục
Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày      / 6 /2025 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam)

Xuất 
 xứ

Ghi chú
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *
Nhà sản xuất

245.455

254.545

86.364

Tại mỏ Núi 
Trà, Tam 

Nghĩa, Núi 
Thành; Đã 

bao gồm xúc 
lên xe

Áp dụng kể từ ngày 
15/5/2025

không có 
thông tin

 Tại mỏ Núi 
Trà, Tam 

Nghĩa, Núi 
Thành; Đã 

bao gồm xúc 
lên xe
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Giá bán (Chưa bao gồm thuế giá trị gia 
tăng) *

Quy cách Vận chuyển *

Điều 
kiện 

thương 
mại

Đơn 
vị * 

Xuất 
 xứ

Ghi chú
ST
T

Nhóm vật liệu *
Tên vật liệu, loại vật 
liệu *

Tiêu 
chuẩn kỹ 

thuật *
Nhà sản xuất

Đá xây dựng Đá nhỏ hơn 0,5x1 m3

Đá xây dựng Đá 0,5 x 1 m3

Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

Đá xây dựng Đá 2 x 4 m3

Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

Đá xây dựng
Cấp phối A (Dmax 
37,5)

m3

Đá xây dựng
Cấp phối A (Dmax 
25)

m3

Đá xây dựng Đá cấp phối 3 m3

Đá xây dựng Đá hộc m3

TCVN757
0:2006; 

TCVN757
2:2006; 

145.455

Thay đổi giá kể từ 01/6/2025

295.455

145.455

163.636

236.364

TCVN757
0:2006; 

TCVN757
2:2006; 

TCVN135
67:2022

Công ty CP 
công trình 

GTVT 
Quảng Nam

Giá bán tại 
mỏ, tại thôn 

An Trung, xã 
Duy Trung, 
Duy Xuyên

TCVN 
8859:2023

245.455

200.000

190.909

218.182
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1
UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ XÂY DỰNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Công bố Giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2025

 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 
62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025; 

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 3780/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 
giao nhiệm vụ thực hiện xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn 
tỉnh; số 3617/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện 
xác định và công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; số 
2770/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân 
công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Trên cơ sở xem xét, tổng hợp thông tin giá vật liệu xây dựng của các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại các văn bản, tài liệu được tiếp nhận 
tại Sở Xây dựng thời điểm tháng 5/2025; Sở Xây dựng thông báo Công bố giá 
vật liệu xây dựng tháng 5/2025 đối với các loại vật liệu có biến động so với giá 
quý I, tháng 3 năm 2025 và giá tháng 4/2024 đã được công bố tại Thông báo số 
82/TB-SXD ngày 15/4/2024 Thông báo số 123/TB-SXD ngày 09/5/2024  (cụ thể 
theo Phụ lục đính kèm).

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./.
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: TC, NN&MT, CT (biết);
- Chi cục Thuế khu vực XII (biết);
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (biết);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (biết);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (biết);
- Đăng tải Cổng TTĐT Sở Xây dựng;
- Lưu: QLXD, VT, VP, QHKT, ĐTNO, 
HTGT, TTra, Q5

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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